                                                                     TRƯỜNG THCS SÀO NAM

      ÔN TẬP  MÔN TOÁN 7

 Năm học: 2019 – 2020
A. ĐẠI SỐ:                               

I. Lý thuyết:                                             Chương III:
Thống kê

1. Thu thập số liệu thống kê:- Thế nào là điều tra số liệu thống kê ban đầu?


                                   - Cách lập bảng số liệu thống kê ban đầu.


                                   - Thế nào là dấu hiệu, đơn vị điều tra ? Cho ví dụ?

2. Tấn số của một giá trị là gì? Có nhận xét gì về tổng các tần số ?

II. Một số bài tập tham khảo:

1) Một số câu hỏi trắc nghiêm:

Số lượng HS nữ trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

                 22    16    20    24    18    18    15    18    17    15

                 18    17    16    18    20    22    15    17    17    24

Cáu 1: Số các giá trị của dấu hiệu là: 

A. 40                   B. 30                 C. 20                 D. 10

Cáu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:  

A. 6                     B. 7                  C. 8                    D. 9

Cáu 3: Giá trị có tần số lớn nhất là:


A. 17 

      B. 18
        C. 20 
             D.22

Số cân nặng của 45 HS lớp 7A được ghi lại bảng sau ( đơn vị tính kg và làm tròn đến hàng đơn vị)

	Số cân(x)
	28
	30
	31
	32
	36
	40
	45
	

	Tấn số(n)
	3
	4
	5
	6
	11
	4
	12
	N=45


Dùng bảng này để trả lời cho câu  4, 5, 6
Cáu 4: Giá trị xuất hiện ít nhất là:

A. 3     
     B. 4

  C. 28                 D. 30

Cáu 5: Số các giá trị của dấu hiệu là: 

         A. 35                    B. 36                       C. 37                D. 45
Cáu 6: Giá trị xuất hiện nhiều nhất  là:
         A. 32                   B. 31                        C. 36                D. 45
2) Bài tập:

Bài 1: Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm.

Bài 2: Điểm kiểm tra môn Toán  một tiết của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
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           6     
  9      8         4        10      8         9        10      8        5

 a)  Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? 

 b)  Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? Số  các giá trị khác nhau?
c) Lập bảng ‘’tần số’’

Bài 3: Trong phong trào kết hoạch nhở đợt 2 vừa qua, số vỏ lon gom được của lớp 7A được ghi như sau:

	40         35          25          35          15          25          50         35         40         40

50         40          10         30           50          40          50         30         25          40


a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b.  Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? Số  các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.
c. Em hãy nhận xét  về đợt kế hoạch nhỏ này?
B. HÌNH HỌC :                         
            I. Lý thuyết

  
- Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
- Nêu định nghĩa tam giác cân (đều), tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân (đều). 

- Phát biểu định lý Pytago thuận và đảo.

 II. Các bài toán :
1)Một số câu hỏi trắc nghiêm:

Câu 1: Nếu tam giác có ba góc bằng nhau  thì tam giác đó là.

a) Tam giác cân.

                        b) Tam giác vuông cân.


c) Tam giác đều.

                        d) Tam giác vuông.

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại C theo định lý Py- ta -go ta có

a)  BC2 = AB2 + AC2                                  b) AB2 = AC2 + BC2           

c)  AC2 = AB2 + BC2
                        d) AC2 = (AB + BC)2
Câu 3: Tam giác MNP có: MN = 10cm; NP = 6cm; MP = 8cm thì

a) 
[image: image1.wmf]D

MNP vuông tại P
                        b) 
[image: image2.wmf]D

MNP vuông tại M

c) 
[image: image3.wmf]D

MNP vuông tại N                                d) 
[image: image4.wmf]D

MNP không phải là tam giác vuông.

Câu 4: Tam giác ABC cân ở A, góc B bằng 650. Thì số đo góc A là.

a) 500

b) 550

 c) 600

d) 650

Câu 5:  Cho 
[image: image5.wmf]D

ABC có A
[image: image6.wmf]B

ˆ

C = 750, BÂC = 500, BCx là góc ngoài tại đỉnh C. Số đo của góc BCx là:

a) 500

b) 600

c) 1250           d) 1550

Câu 6: Cho 
[image: image7.wmf]D

MPC = 
[image: image8.wmf]D

DAB, MP = 12cm, CP = 8cm,  Â = 730 thì.

  a) DB = 8cm, AB = 12cm  

  b)
[image: image9.wmf]M

ˆ

 = 730, AB = 8cm
 

  c) AD = 12cm, 
[image: image10.wmf]P

ˆ

 = 730     

  d)  AB = 12cm, P = 730

2) Bài tập:

Bài1/.  Cho 
[image: image11.wmf]D

ABC vuông cân ở A, biết AB = AC = 4cm.

a. Tính độ dài cạnh BC.

b. Từ A kẻ AD vuông góc với BC. Chứng minh D là trung điểm BC.

c. Từ D kẻ DE vuông góc với AC. Chứng minh 
[image: image12.wmf]D

AED là tam giác vuông cân.

d. Tính độ dài  đoạn AD

Bài 2/. Cho 
[image: image13.wmf]D

ABC cân ở A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho 
[image: image14.wmf]2
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=

. Đường thẳng kẻ từ D vuông góc với BC cắt AB ở M. Đường thẳng kẻ từ E vuông góc với BC cắt AC ở N. Chứng minh:

a. DM = EN

b. EM = DN

c. 
[image: image15.wmf]D

ADE là tam giác cân

Bài 3/. Cho 
[image: image16.wmf]D

ABC cân ở A. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho  
BD = CE. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB ở M, từ E kẻ đường vuông góc với BC cắt AC ở N.(M và N nằm khác phía đối với BC) 

a. Chứng minh MD = NE

b. MN cắt DE ở I. Chứng minh I là trung điểm của DE.

c. Từ C kẻ đường vuông góc với AC, từ B kẻ đường vuông góc với AB, chúng cắt nhau tại O. Chứng minh AO là đường trung trực của BC.

Bài 4/. Cho 
[image: image17.wmf]D

ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC(H 
[image: image18.wmf]Î

BC). Gọi K là giao điểmcủa AB và HE. Chứng minh rằng:
a) 
[image: image19.wmf]D

ABE = 
[image: image20.wmf]D

HBE.               b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.

c) EK = EC.                            
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